
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,182.77 -4.53% -21.06%
VN30 1,223.76 -4.38% -20.31%
HNX 302.39 -4.16% -36.20%
UPCOM 93.61 -2.93% -16.92%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 584.21
Tổng GTGD (tỷ) 23,319.40 29.62% -24.95%

INTRADAY VNINDEX 13/5/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,500 0.14% -16.76%
FUEMAV30 14,380 -4.13% -20.51%
FUESSV30 16,850 -5.39% -11.32%
FUESSV50 17,500 -4.37% -23.58%
FUESSVFL 17,670 -7.00% -21.40%
FUEVFVND 25,490 -2.34% -9.13%
FUEVN100 18,200 1.96% -15.27%

VN30F2212 1,231.00 -3.07%
VN30F2209 1,226.00 -3.09%
VN30F2206 1,226.00 -3.84%
VN30F2205 1,225.00 -3.54%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,427.65 0.32% -8.21%
Shanghai 3,084.28 0.96% -15.26%
Kospi 2,604.24 2.12% -12.54%
Hang Seng 19,898.77 1.14% -14.95%
STI (Singapore) 3,191.16 0.82% 2.16%
SET (Thái Lan) 1,584.38 -0.01% -4.42%
Dầu thô ($/thùng) 107.77 0.22% 40.88%
Vàng ($/ounce) 1,817.60 -0.29% -0.18%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.00% 0 119
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.56% 5 155
TPCP - 10 năm 3.12% -1 112
USD/VND 23,236 0.00% 1.29%
EUR/VND 24,687 -0.11% -6.73%
CNY/VND 3,470 -0.09% -5.14%
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Chứng khoán châu Á tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật bản tăng 0,32%
lên 26.427,65 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,14% lên
19.898,77 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,96% lên 3.084,28 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2,12% lên 2.604,24 điểm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, Việt Nam xuất 
khẩu 78.330 tấn cao su, trị giá 141,4 triệu USD, giảm 30,3% về lượng và 
giảm 30,2% về trị giá so với tháng 3. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, 
xuất khẩu mặt hàng này tăng 26,3% về lượng và tăng 28,3% về trị giá. Lũy 
kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 857 triệu USD với 485.220 tấn, tăng 
3,7% về lượng và 9,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày thực hiện

Hàng loạt cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo, VN-Index mất mốc 1.200 điểm. 
Thanh khoản thị trường có sự cải thiện đáng kể lên 23.400 tỷ đồng trong đó 
giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 18.600 tỷ đồng. Sau đúng 3 tuần, giá trị 
giao dịch toàn thị trường mới trở lại trên 1 tỷ USD kể từ phiên 25/4.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 73,000    -5.19% -8.06% 2,237,300       3,392,800        
BID 31,800    -5.36% -14.05% 3,767,900       3,837,400        
CTG 23,900    -4.40% -11.48% 12,178,800     12,258,600      
TCB 33,800    -6.89% -18.55% 17,663,300     22,578,400      
VPB 29,000    -6.75% -15.08% 30,567,700     30,644,200      
MBB 24,100    -6.04% -13.93% 24,069,200     25,117,200      
HDB 22,200    -3.27% -7.69% 6,369,800       9,113,800        
TPB 30,000    -5.06% -10.71% 4,501,700       6,211,000        
STB 20,450    -6.83% -19.80% 28,802,600     51,253,100      
ACB 27,500    -6.78% -11.29% 8,898,200       10,110,400      
NVL 75,000    -0.40% -7.18% 4,954,900       6,363,200        
KDH 39,300    -6.98% -14.75% 1,755,000       2,828,200        
PDR 53,600    -5.96% -12.13% 2,918,900       3,371,000        
GAS 100,000  -5.30% -8.93% 1,325,900       1,497,900        
POW 11,450    -6.91% -17.63% 29,611,000     33,525,200      
PLX 37,350    -3.24% -18.45% 4,111,700       3,236,900        
VIC 78,000    -1.27% -2.26% 4,185,800       6,054,400        
VHM 68,000    -1.31% -1.02% 9,275,100       10,303,400      
VRE 25,300    -5.95% -14.53% 9,482,100       10,660,700      
VNM 66,100    -0.60% -5.84% 6,407,300       6,519,600        
MSN 96,900    -6.92% -17.18% 2,404,100       2,802,700        
SAB 162,700  -1.33% -2.87% 538,900          575,700           
BVH 125,900  0.88% -1.64% 954,100          886,700           
VJC 125,900  0.88% -1.64% 954,100          886,700           
FPT 93,600    -2.09% -6.59% 6,667,000       6,702,500        
MWG 125,100  -6.92% -14.67% 3,507,700       3,654,400        
PNJ 97,500    -3.56% -8.45% 1,503,900       1,703,400        
GVR 21,300    -6.99% -20.52% 3,181,700       4,522,600        
SSI 25,800    0.00% -10.57% 49,607,200     37,273,500      
HPG 35,900    -6.14% -14.11% 58,531,900     61,000,100      
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Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Quý I năm 2022, tổng số trích Quỹ bình ổn giá là 601,780 tỷ đồng, tổng số sử 
dụng Quỹ bình ổn giá là 1.671,421 tỷ đồng.

VRE: Nhóm quỹ RWC Partners không còn là cổ đông lớn tại VRE từ ngày 6/5, 
sau khi các quỹ thành viên bán gần 4 triệu đơn vị.

MSN: Masan ra mắt chuỗi cửa hàng giặt ủi chuyên nghiệp Joins Pro: Công 
suất cửa hàng lên tới 3 tấn/ngày, tương lai sẽ tích hợp với WinMart+, Phúc 
Long…
FPT: Dragon Capital trở thành cổ đông lớn từ ngày 10/5 khi nắm giữ 5,1% vốn 
điều lệ với 45,9 triệu cổ phần sau khi 4 quỹ thành viên mua vào tổng cộng 
698.600 cổ phiếu.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

KDH: Trong đợt review tháng 5/2022, MSCI đã quyết định thêm 6 mã cổ 
phiếu Việt Nam là  DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ danh mục MSCI 
Frontier Market Index.

HDB: Ngày 11/5, IFC vàHDBank ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, 
thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và tham gia 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm tài trợ chuỗi nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Năm 2021, IFC đã giải ngân khoản vay dài hạn 70 triệu USD 
để hỗ trợ HDBank tài trợ cho lĩnh vực năng lượng tái tạo. IFC cũng đã đầu tư 
95 triệu USD vào trái phiếu quốc tế chuyển đổi do HDBank phát hành với 
mục đích tạo nguồn hỗ trợ HDBank tăng cường cho vay doanh nghiệp siêu 
nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện tổng giá trị giải ngân hợp tác giữa IFC và 
HDBank đã đạt hơn 200 triệu USD.

Nội dung

Mỹ quan tâm đến định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam

Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát tháng 4 cao hơn dự báo

Xuất khẩu cao su tháng 4 giảm hơn 30% cả lượng và kim ngạch

Đông Nam Á đối diện rủi ro bất ổn xã hội nếu lạm phát thực phẩm tăng cao

5 năm tới, EU sẽ chi 195 tỷ euro để thoát phụ thuộc vào năng lượng của Nga

Singapore trở thành nước đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 67,5 tỷ USD
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